
       BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Biểu số: 01

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

STT Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo 

quyết toán của 

BHXH tỉnh

Số liệu quyết toán 

được BHXH Việt 

Nam thẩm định 

quyết toán

I Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN 1.785.456.022.858 1.785.456.022.858

1 Số thu BHXH bắt buộc 938.060.952.022 938.060.952.022

2 Số thu BHXH tự nguyện 56.658.235.063 56.658.235.063

3 Số thu BHYT 739.426.912.036 739.426.912.036

4 Số thu BHTN 48.621.856.414 48.621.856.414

5 Lãi phạt do chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 2.688.067.323 2.688.067.323

II Quyết toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
1.346.175.743.584 1.346.175.743.584

1 Chi BHXH bắt buộc do quỹ BHXH đảm bảo 1.239.159.861.517 1.239.159.861.517

1.1 Chi quỹ ốm đau, thai sản 66.491.984.479 66.491.984.479

1.2 Chi quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 8.397.887.785 8.397.887.785

1.3 Chi quỹ hưu trí, tử tuất 1.164.269.989.253 1.164.269.989.253

2 Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 107.015.882.067 107.015.882.067

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 562.635.598.363 562.635.598.363

1 Chi KCB BHYT 555.345.048.466 555.345.048.466

2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 7.290.549.897 7.290.549.897

3 Chi kết dư quỹ để lại cho địa phương

IV Quyết toán chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN 102.215.333.991 102.215.333.991

V Quyết toán thu các quỹ cơ quan

1 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Thu 1.232.422.293 1.232.422.293

Chi 1.250.000.000 1.250.000.000

2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Thu 10.143.752.853 10.143.752.853

Chi 9.472.057.029 9.472.057.029

3 Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

Thu 14.756.461.945 14.756.461.945

Chi 14.691.226.646 14.691.226.646
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QUYẾT TOÁN THU - CHI
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(Kèm theo Quyết định số  387 /QĐ-BHXH ngày 01 /12/2023 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên)
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